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TRUNG TÂM Y TẾ TỊNH BIÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:         /TB-TTYT  

         Thới Sơn, ngày 28 tháng 7 năm 2025 

 

THÔNG BÁO 

Về việc mời chào giá cạnh tranh 

 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

Trung tâm Y tế Tịnh Biên có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói 

thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho hạng mục MUA SẮM VẬT DỤNG, DỤNG CỤ 

SỬA CHỮA ĐIỆN NƯỚC với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá 

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm Y tế Tịnh Biên. 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Lê Thành Hậu, số 

điện thoại: 0777040070, địa chỉ email: lthau01@gmail. com. 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Lê Thành Hậu, Phòng Tổ chức – Hành chính Trung tâm Y 

tế Tịnh Biên, Địa chỉ: Đường Hải Thượng Lãn Ông, khóm Sơn Đông, Phường Thới Sơn, Tỉnh 

An Giang. 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 29 tháng 7 năm 2025 đến trước 17h00 

ngày 07 tháng 8 năm 2025. 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 180 ngày, kể từ ngày 07 tháng 8 

năm 2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá 

Chủ đầu tư liệt kê chi tiết danh mục các dịch vụ yêu cầu, mô tả ngắn gọn dịch vụ theo 

Bảng sau: 

STT TÊN SẢN PHẨM  ĐVT SỐ LƯỢNG 

1 Bản lề cửa cái 4 

2 Bánh xe sắt 6F cái 1 

3 Bánh xe sắt 8F cái 1 

4 Bao màu vàng cái 20 

5 Băng keo điện cuồn 18 

6 Băng keo non cuồn 26 

7 Bét xịt 5 lổ cái 1 

8 Bóng  đèn led 15w bóng 31 

9 Bóng đèn led 10w RĐ bóng 2 

10 Bóng đèn led 1m2 bóng 7 

11 Bóng đèn led 40w bóng 2 
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12 Bộ xả chậu rửa chén bộ 1 

13 Bù song 10 li  cây 1 

14 Bulong cây 10 

15 Bút thử điện cây 1 

16 Cảo dây cái 5 

17 Cầu chì Lioa cái 1 

18 CB 10A + đế bộ 2 

19 CB 3 pha 50A cái 1 

20 CB 30A + đế bộ 2 

21 CB tép 30A cái 3 

22 Co + nối 21 BM cái 5 

23 Co 21 BM cái 22 

24 Co 42 BM cái 2 

25 Co 49 BM cái 1 

26 Co giảm 42x27 BM cái 1 

27 Co răng ngoài 27 BM cái 2 

28 Co răng trong + ngoài 21 BM cái 7 

29 Co răng trong 27 BM cái 2 

30 Cổ dê inox 4F cái 2 

31 Công tắc pana cái 28 

32 Củ sen inox bộ 1 

33 Chai gas mini chai 1 

34 Chốt gài inox 1T cái 2 

35 Chui ghim cái cái 2 

36 Dây điện Cadivi 4.0 cuồn 2 

37 Dây lavabo dây 17 

38 Dây ống nước m 25 

39 Dây ràng dây 2 

40 Dây rút 2,5 tấc bịt 1 

41 Dây rút 3 tấc bịt 8 

42 Dây xả máy giặt dây 6 

43 Đai sắt CB cái 4 

44 Đầu chui ghim 1 ra 3 cái 1 

45 Đầu răng chuyển thau cái 1 

46 Đầu răng giảm 27x21 BM cái 1 

47 Đèn led đơn 1m2 bộ 8 

48 Đế đôi cái 16 

49 Đuôi đèn cái 11 

50 Giảm 27x21 BM cái 5 

51 Giảm 34x27 BM cái 6 



52 Giảm 60x34 BM cái 3 

53 Giảm răng ngoài 27x21 BM cái 2 

54 K3 quạt  cái 6 

55 Keo chà ron bịt 2 

56 Keo ống nước lon 3 

57 Kéo thợ bạc cây 1 

58 Kềm mỏ nhọn cây 1 

59 Kềm mỏ quạ cây 1 

60 Khâu răng ngoài + trong 21 cái 25 

61 Khâu răng ngoài 21x27 BM cái 2 

62 Khâu răng ngoài 27 BM cái 1 

63 Khâu răng ngoài 34 BM cái 6 

64 Khâu răng trong 27 BM cái 4 

65 Khâu răng trong 34 BM cái 5 

66 Khóa tay gạt 2 đầu cây 1 

67 Khoen cửa cái 4 

68 Khoen cửa ĐL cái 4 

69 Lược nước inox 1T5 cái 2 

70 Lưỡi cắt cỏ cái 1 

71 Lưỡi cắt sắt 1T cái 1 

72 Lưỡi cưa 2 mặt cái 2 

73 Mặt 1 CT + 2 ghim cái 2 

74 Mặt 1 CT + 2 ghim + đế bộ 2 

75 Mặt 3 lổ ghim cái 2 

76 Mặt 6 công tắc cái 16 

77 Mặt CB cái 4 

78 Móc gió inox cây 4 

79 Móc inox 21 cái 10 

80 Móc inox 34 cái 10 

81 Móc inox 42 cái 10 

82 Móc inox bắt tường  cái 1 

83 Móc L 4 phân hộp 5 

84 Móc máng quần áo cái 1 

85 Mở bò lon 1 

86 Mũi khoan boss 8li cái 1 

87 Mũi khoan đa năng 6 li cái 2 

88 Mũi khoan sắt 4 li cái 3 

89 Mũi đa năng  6 li cái 3 

90 Nẹp vuông 2F cây 30 

91 Nẹp vuông 2F5 cây 15 



92 Nẹp vuông 3F cây 33 

93 Nẹp vuông 4F cây 5 

94 Nối 21 BM cái 4 

95 Nối 27 BM cái 3 

96 Nút bít 21 cái 5 

97 Nút bít 27 cái 5 

98 Nút bít 34 cái 3 

99 Nút bít răng trong 21 cái 5 

100 Nút bít răng trong 27 cái 2 

101 Nút quạt đảo nano cái 5 

102 Ổ ghim Lioa + đế bộ 4 

103 Ổ ghim pana rời cái 30 

104 Ổ khóa bóp (tốt) cái 2 

105 Ổ khóa bóp (thường) cái 6 

106 Ổ khóa bóp màu đen cái 1 

107 Ổ khóa phòng tay vặn bộ 1 

108 Ốc vít 5li 3F bịt 2 

109 Ống 21 BM cây 1 

110 Ống 34 BM cây 6 

111 Ống bơm xe đạp bộ 1 

112 Ống mũ rửa xe cuồn 1 

113 Pát cửa ĐL cái 4 

114 Pát inox 27  cái 10 

115 Pát Lavabo bộ 4 

116 Que hàn inox 2li6 cây 10 

117 Rumine 21 inox cái 6 

118 Rumine mũ 21 cái 5 

119 Ruột gà 20li m 27 

120 Tắc kê mũ + ốc vít bịt 6 

121 Tắc kê mũ 6 li bịt 6 

122 Tắc kê mũ 8 li bịt 2 

123 Tắc kê sắt 10 li cái 5 

124 Tắc kê sắt 12 li cái 4 

125 Tắc kê sắt 6li 5F cái 10 

126 Tắc kê sắt 8 li cái 10 

127 Tê 21 BM cái 9 

128 Tê 27 BM cái 10 

129 Tê 34 BM cái 5 

130 Tê giảm 34x27 cái 3 

131 Tê răng trong 21 BM cái 4 



132 Tê van cầu 21 inox cái 5 

133 Trái nổi bồn cầu bộ 2 

134 Van mũ 21 BM cái 6 

135 Van mũ 27 BM cái 7 

136 Van mũ 34 BM cái 5 

137 Van thau 1 chiều 27 cái 1 

138 Van thau 1 chiều 34 cái 2 

139 Vòi sen tắm bộ 1 

140 Vĩ xịt vệ sinh bộ 2 

141 Vít bắn cây bịt 1 

142 Vít đen 2F5 kg 0,3 

143 Vít đuôi cá 1F6 kg 0,3 

144 Vỏ + ruột xe đẩy bệnh bộ 5 

145 Vòi lavabo inox cái 10 

146 Vòi rửa chén inox cái 1 

 

Nơi nhận:                   GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Lưu VT, HST. 

 

                                                                                         Nguyễn Tấn Huy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mẫu báo giá 

Áp dụng đối với gói thầu cung cấp dịch vụ hành hóa, thiết bị 

 BÁO GIÁ(1) 

 Kính gửi: … [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá] 

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của…. [ghi rõ tên của Chủ đầu tư yêu cầu báo giá], chúng 

tôi….[ghi tên, địa chỉ của nhà cung cấp; trường hợp nhiều nhà cung cấp cùng tham 

gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành 

viên liên danh] báo giá cung cấp dịch vụ hành hóa, thiết bị như sau: 

1. Báo giá cung cấp dịch vụ hành hóa, thiết bị. 

STT Hạng mục Quy cách ĐVT SL Đơn giá Thành tiền 

1       

2       

3       

CỘNG  

THUẾ VAT      %  

TỔNG CỘNG  

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: …. ngày, kể từ ngày … tháng … năm 

… [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày … tháng… 

năm…[ghi ngày….tháng…năm… kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại 

khoản 4 Mục I – Yêu cầu báo giá]. 

3. Chúng tôi cam kết: 

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài 

liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy 

định của pháp luật về doanh nghiệp. 

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh 

tranh, bán phá giá. 

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực. 

                                                                                                                                    

 ….., ngày…. tháng….năm…. 

Đại diện hợp pháp của nhà cung cấp(2) 

 (Ký tên, đóng dấu (nếu có)) 

 

 



Ghi chú: 

          (1) Nhà cung cấp điền đầy đủ các thông tin để báo giá theo Mẫu này. Trường 

hợp yêu cầu gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, nhà cung cấp đăng 

nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng tài khoản của nhà thầu để gửi báo 

giá và các tài liệu liên quan cho Chủ đầu tư theo hướng dẫn trên Hệ thống mạng đấu 

thầu quốc gia. Trong trường hợp này, nhà cung cấp không phải ký tên, đóng dấu theo 
yêu cầu tại ghi chú 12. 

          (2) Người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp 

luật ủy quyền phải ký tên, đóng dấu (nếu có). Trường hợp ủy quyền, phải gửi kèm theo 

giấy ủy quyền ký báo giá. Trường hợp liên danh tham gia báo giá, đại diện hợp pháp 
của tất cả các thành viên liên danh phải ký tên, đóng dấu (nếu có) vào báo giá. 

Trường hợp áp dụng cách thức gửi báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, 

hãng sản xuất, nhà cung cấp đăng nhập vào Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia bằng 

tài khoản nhà thầu của mình để gửi báo giá. Trường hợp liên danh, các thành viên 

thống nhất cử một đại diện thay mặt liên danh nộp báo giá trên Hệ thống. Trong 

trường hợp này, thành viên đại diện liên danh truy cập vào Hệ thống mạng đấu thầu 

quốc gia bằng chứng thư số cấp cho nhà thầu của mình để gửi báo giá. Việc điền các 

thông tin và nộp Báo giá thực hiện theo hướng dẫn tại Mẫu Báo giá và hướng dẫn trên 
Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia. 

NV: Lê Thành Hậu 
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